
TT Mã SV Lớp Khoa Cơ sở Ghi chú

1 23108100340 Hoàng Thị Phương Anh DHTN17A5HN Tài chính NH và Bảo hiểm Hà Nội

2 23205200049 Đỗ Thành Long DHOT17A1ND Cơ khí Nam Định

3 23102100030 Đoàn Lương Khánh Ngọc DHTP17A4HN Công nghệ thực phẩm Hà Nội

4 23173400019 Phạm Thị Kim Tiến DHKMT17A1HN Kế toán và Kiểm toán Hà Nội

5 23107600017 Hoàng Minh Tuấn DHLQ17A1CL Thương mại Hà Nội

6 23108100279 Nguyễn Thanh Tùng DHTN17A4HN Tài chính NH và Bảo hiểm Hà Nội

7 23104900173 Lê Văn Thức DHCD17A3HN Cơ khí Hà Nội

8 23102100186 Vũ Thị Minh Yến DHTP17A4HN Công nghệ thực phẩm Hà Nội

9 23106101320 Vũ Ngọc Anh DHKT17A1CL Kế toán và Kiểm toán Hà Nội

10 24102100049 Nguyễn Minh Danh DHTP18A3HN Công nghệ thực phẩm Hà Nội

11 23178100169 Ngô Thị Huệ DHDL17A2HN Kinh tế và Du lịch Hà Nội

12 23201300047 Đoàn Thị Lê DHMA17A2ND Dệt may và thời trang Nam Định

13 23178100072 Trịnh Khánh Ly DHDL17A1HN Kinh tế và Du lịch Hà Nội

14 23178100030 Đỗ Thị Nụ DHDL17A1HN Kinh tế và Du lịch Hà Nội

15 23178100056 Đặng Minh Ngọc DHDL17A1HN Kinh tế và Du lịch Hà Nội

16 25205200006 Trần Mai Phương DHOT19A1ND Cơ khí Nam Định

17 24104300056 Trương Anh Quân DHTD18A1CL Điện - Tự động hóa Hà Nội

18 23208100018 Nguyễn Phương Thảo DHTN17A1ND Tài chính NH và Bảo hiểm Nam Định

19 23106101722 Phạm Thị Thu Thủy DHKT17A2CL Kế toán và Kiểm toán Hà Nội
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20 23102100129 Vũ Thanh Thư DHTP17A3HN Công nghệ thực phẩm Hà Nội

21 23107600155 Ngô Thanh Trúc DHLQ17A1CL Thương mại Hà Nội

22 23178100061 Vũ Thị Yến DHDL17A1HN Kinh tế và Du lịch Hà Nội

23 23103100074 Đào Hoàng An DHTI17A2HN Công nghệ thông tin Hà Nội

24 24102100020 Lê Hồng Anh DHTP18A1HN Công nghệ thực phẩm Hà Nội

25 23107600101 Vũ Thị Như Bình DHLQ17A2HN Thương mại Hà Nội

26 23104300037 Phạm Ngọc Minh Châu DHTD17A1HN Điện - Tự động hóa Hà Nội

27 23105100146 Dương Minh Dũng DHCK17A1CL Cơ khí Hà Nội

28 24208100013 Đào Anh Dũng DHTN18A1ND Tài chính NH và Bảo hiểm Nam Định

29 23105100161 Bùi Đăng Hải Dương DHCK17A3HN Cơ khí Hà Nội

30 23105100121 Lê Văn Đạt DHCK17A3HN Cơ khí Hà Nội

31 23205200034 Nguyễn Thế Định DHOT17A1ND Cơ khí Nam Định

32 23103100187 Nguyễn Thế Đông DHTI17A4HN Công nghệ thông tin Hà Nội

33 24104300098 Nguyễn Nguyên Giáp DHTD18A1CL Điện - Tự động hóa Hà Nội

34 23102100176 Vũ Mạnh Hà DHTP17A3HN Công nghệ thực phẩm Hà Nội

35 23201300033 Đỗ Thị Bích Hạnh DHMA17A2ND Dệt may và thời trang Nam Định

36 23103100116 Nguyễn Hoàng Đức Hiếu DHTI17A2HN Công nghệ thông tin Hà Nội

37 23104300013 Nguyễn Hoàng DHTD17A1HN Điện - Tự động hóa Hà Nội

38 23205200032 Vũ Ngọc Hùng DHOT17A1ND Cơ khí Nam Định

39 23178100157 Phạm Thanh Hương DHDL17A2HN Kinh tế và Du lịch Hà Nội

40 23205200025 Nguyễn Duy Khánh DHOT17A1ND Cơ khí Nam Định

41 23108100239 Lương Mai Lan DHTN17A4HN Tài chính NH và Bảo hiểm Hà Nội

42 23102100044 Trần Hải Lâm DHTP17A1HN Công nghệ thực phẩm Hà Nội

43 23103100114 Đậu Đức Lưu DHTI17A2HN Công nghệ thông tin Hà Nội



44 24101300005 Nguyễn Quỳnh Mai DHMA18A1HN Dệt may và thời trang Hà Nội

45 23102100050 Đỗ Đình Nam DHTP17A1HN Công nghệ thực phẩm Hà Nội

46 23102100052 Nguyễn Khánh Ngọc DHTP17A1HN Công nghệ thực phẩm Hà Nội

47 24101300017 Vũ Thị Thanh Nhàn DHMA18A1HN Dệt may và thời trang Hà Nội

48 23105100009 Ngô Thanh Phong DHCK17A1CL Cơ khí Hà Nội

49 23104300053 Nguyễn Tiến Phúc DHTD17A1HN Điện - Tự động hóa Hà Nội

50 23105100018 Hồ Đăng Quang DHCK17A1HN Cơ khí Hà Nội

51 23208100009 Đỗ Trần Hương Quỳnh DHTN18A1ND Tài chính NH và Bảo hiểm Nam Định

52 23107600072 Nguyễn Minh Tuấn DHLQ17A2HN Thương mại Hà Nội

53 23107101594 Bùi Thị Thanh Thảo DHQT17A5HN Quản trị và Marketing Hà Nội

54 23178100174 Bùi Văn Thịnh DHDL17A1HN Kinh tế và Du lịch Hà Nội

55 23105100111 Lê Chí Minh Thông DHCK17A1CL Cơ khí Hà Nội

56 23104900112 Vương Minh Thuận DHCD17A2HN Cơ khí Hà Nội

57 24107400140 Nguyễn Thị Minh Thư DHMK18A1CL Quản trị và Marketing Hà Nội

58 23107101630 Lê Hoài Thương DHQT17A5HN Quản trị và Marketing Hà Nội

59 23201300007 Bùi Thị Huyền Trang DHMA17A2ND Dệt may và thời trang Nam Định

60 23104900211 Lê Thị Ngọc Trâm DHCD17A3HN Cơ khí Hà Nội

61 23102100002 Đinh Đức Trí DHTP17A1HN Công nghệ thực phẩm Hà Nội

62 23103100090 Lại Thế Trường DHTI17A2HN Công nghệ thông tin Hà Nội

63 23102100149 Vũ Ngọc Uyên DHTP17A3HN Công nghệ thực phẩm Hà Nội

64 24101300049 Nguyễn Hà Vy DHMA18A1HN Dệt may và thời trang Hà Nội

65 23178100130 Vương Như Ý DHKS17A1HN Kinh tế và Du lịch Hà Nội

66 23102100137 Dư Hải Yến DHTP17A4HN Công nghệ thực phẩm Hà Nội


